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Mức độ

Tên CĐ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Trung thực
	Nêu được khái niệm và ý nghĩa của trung thực
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:    

Tỉ lệ %
	1
1,5
15%
	
	
	
	1
1,5
15%

	XD gia đình văn hóa
	Nêu được tiêu chí XD gia đình văn hóa
	Hiểu được nhiệm vụ của bản thân trong việc Xình văn hóa
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:     

Tỉ lệ %:
	0,5
1
10%
	0,5
1,5
15%
	
	
	1

2,5
   25%

	Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
	
	
	
	Vận dụng giải quyết tình huống trong đời sống
	

	Số câu: 

Số điểm:     

Tỉ lệ %:
	
	
	
	1

3
30%
	1

3
30%

	Đoàn kết, tương trợ
	
	
	Đưa ra cách ứng xử của bản thân với tình huống cụ thể
	
	

	Số câu: 

Số điểm:     

Tỉ lệ %:
	
	
	1
3
    30%
	
	1
3
30%

	Tổng số câu: 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	1,5
2,5

 25 %
	0,5
1,5
  15 %
	1

3

    30%
	1

3

30%
	4
10  100%
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 ĐỀ 2.

Câu 1 (1,5 điểm ): Thế nào là trung thực? Ý nghĩa của trung thực?

Câu 2 (2,5 điểm): Hãy nêu những tiêu chí để xây dựng gia đình văn hoá ? Em có thể làm gì để xây dựng gia đình mình trở thành một gia đình văn hóa.?
Câu 3 (3 điểm):
         Bố mẹ Nam đều học hành cao, bố là tiến sĩ, mẹ là thạc sĩ, đều giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước. Điều kiện kinh tế gia đình Nam rất khá giả. Nam rất hãnh diện với các bạn và cho rằng mình chẳng cần học hành nhiều cho vất vả mà vẫn có cuộc sống đàng hoàng vì đã có bố mẹ lo cho mình

         Suy nghĩ của Nam có thể hiện biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ hay không? Vì sao?

Câu 4 ( 3 điểm):
     
Hãy nêu cách ứng xử của em trong những tình huống sau:


A. Trong lớp có một bạn nhà nghèo, không có đủ điều kiện học tập.


B. Có một bạn ở tổ em bị ốm phải nghỉ học.


C. Có hai bạn ở lớp em cãi nhau và giận nhau.

--------------------- Hết ----------------------

  H­íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Khái niệm: trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải; Sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.
	0,75

	
	-  Cần phải sống trung thực vì:

+ Là đức tính cần thiết, quý báu ở mỗi người.

+ Giúp ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, được mọi người tin yêu, kính trọng.
	0,75

	2
	- Tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa :

+ Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.

+ Nuôi con khoa học ngoan ngoãn, học giỏi.

+ Lao động xây dựng kinh tế gia đình ổn định.

+ Thực hiện bảo vệ môi tr​ường.

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự.

+ Hoạt động từ thiện.

+ Tránh xa và bài trừ tệ nạn xã hội.
- Để xây dựng gia đình mình trở thành gia đình văn hóa em cần phải: chăm học, chăm làm, kính trọng, vâng lời ông bà, cha mẹ, thương yêu anh chị em, không đua dòi, ăn chơi; tuyền truyền cho gia đình mình và những gia đình khác thực hiện tốt CSDSKHHGĐ; nghĩa vụ đối với Nhà nước…
	1,5
1

	3
	- Suy nghĩ của Nam là không thể hiện biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, vì:

- Gia đình Nam có truyền thống của một gia đình hiếu học và thành đạt trong cuộc sống do bố mẹ Minh đều là những người có ý chí vươn lên. Đây là truyền thống quý báo của gia đìình.

- Nam tự hào về gia đình mình thì cũng cần biết giữ gìn truyền thống của gia đình, trướt hết là học hành chăm chỉđể trở thành học sinh giỏi. Dù bố mẹ giàu có đến mấy thì mỗi học sinh phải biết sống tự lập, có ý chí, không nên ỷ lại vào bố mẹ. Có như vậy thì truyền thống gia đình sẽ ngày càng thêm rạng rỡ, tốt đẹp.
	0,5
1
1,5

	4
	A. Em không coi thường bạn,gần gũi bạn hơn, giúp bạn những gì có thể, giúp và vận động các bạn cùng làm như mình. 
B. Em sẽ chép bài và giảng lại bài cho bạn (nếu có thể), đến thăm và động viên bạn...
C. Em sẽ khuyên hai bạn gặp nhau để trao đổi, giúp hai bạn hiểu và thông cảm cho nhau, không giận nhau nữa. 
	1

1
1



--------------------- Hết ---------------------
